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BÁO CÁO

Thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì năm 2023

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 227/UBND ngày 10/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”; Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu Tin mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Hướng dẫn số 226/HD-SNN ngày 18/10/2022 của Sở Nông thế nghiệp và PTNT Hà Nội về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 227/HD-SNN ngày 18/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về phương dn pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hiện thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 3205/SNN-VPĐPNTM ngày 03/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ Nông thôn mới năm 2022 và giai đoạn 2022-2025;
Thực hiện Chương trình số 05-CTr/HU ngày 22/10/2020 của Huyện ủy Thanh Trì về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cớ cấu kinh tế theo hướng thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp – thủy sản; phấn đấu huyện đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách giai đoạn 2020 – 2025;
Xét đề nghị của UBND xã Tả Thanh Oai tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27/12/2022 về việc xin thẩm định, phê duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Tả Thanh Oai. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Thanh Trì báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Tả Thanh Oai, cụ thể như sau:

I. KÉT QUẢ THÁM TRA
Thời gian thẩm tra ngày 07/01/2023
1. Về hồ sơ của xã gồm

- Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 27/12/2022 của UBND xã Tả Thanh Oai về việc xin thẩm định, phê duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; 

- Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 26/12/2022 của UBND xã Tả Thanh Oai về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã;

- Báo cáo số 289/BC-UBND ngày 27/12/2022của UBND xã Tả Thanh Oai về tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của MTTQ, các tổ chức, chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã; 

- Biên bản họp ngày 27/12/2022 Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban Phát triển các thôn đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 100% đại biểu tham gia họp bỏ phiếu nhất trí;

- Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 25/12/2022 của UBND xã Tả Thanh Oai về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn;

- Một số hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

        Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình 04-CTr/TU của thành ủy Hà Nội “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”. Đảng ủy xã đã ban hành Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế; Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã trở thành Phường”; xây dựng kế hoạch thực hiện của nhiệm kỳ và hàng năm. 

Đảng ủy đã ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng nông thôn mới do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, thành phần gồm UBND xã, ban ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ các cụm dân cư); Chỉ đạo UBND xã đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới (do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND làm Phó Trưởng ban, thành viên là các ngành và trưởng thôn).

Ban chỉ đạo, Ban quản lý tiến hành rà soát, tự chấm điểm để đề xuất huyện đầu tư xây dựng các hạng mục công trình; phân công các ngành, cán bộ, công chức phụ trách từng tiêu chí, vừa đôn đốc, hướng dẫn, trực tiếp thực hiện các chỉ tiêu, vừa hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác thẩm định.

2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

2.1. Công tác tuyên truyền

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo đã xác định quan điểm chỉ đạo, thống nhất về nhận thức và triển khai quán triệt tới cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn thể Nhân dân về việc xây dựng nông thôn mới nâng cao là chủ trương lớn của Đảng, là chương trình mục tiêu vì dân, do dân, nhân dân làm chủ và hưởng lợi trực tiếp, phát huy dân chủ để Nhân dân phấn khởi hưởng ứng, tăng cường công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân để phát huy vai trò trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. 

Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, thực hiện có hiệu quả bằng nhiều hình thức như quán triệt trực tiếp tại các hội nghị của xã, các thôn, các đoàn thể chính trị - xã hội, qua hệ thống đài truyền thanh xã, thôn. 

Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tại hội nghị Đại đoàn kết khu dân cư lồng ghép tuyên tuyền về nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao.

2.2 Công tác đào tạo, tập huấn

Căn cứ kế hoạch của Huyện và Thành phố về đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao: Như tuyên truyền hướng dẫn cán bộ từ xã đến cơ sở trong việc chấm điểm NTM nâng caovà tham gia các hội nghị tuyên truyền các lớp tập huấn để có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng tại địa phương mình.

3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Hàng năm, Đảng ủy, UBND, HTX đều ban hành Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch lãnh đạo sản xuất, phòng chống thiên tai, tập huấn khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hiệu quả, bền vững. 

- Sản xuất nông nghiệp: Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 118,572 tỷ đồng. Duy trì các mô hình kinh tế, vùng trồng cây ăn quả tập trung, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra, kiểm soát quản lý chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm. Chăn nuôi có chuyển biến tích cực, dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là dịch bệnh tả lợn Châu phi đã được kiểm soát.

- Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản:  

- Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản như: May mặc, cơ khí, mộc, xây dựng, hàng mây tre đan...Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - XDCB đạt 332,081 tỷ đồng. 

Lĩnh vực thương mại dịch vụ: Thu hút các hộ buôn bán kinh doanh tại chợ như chợ Thương mại Cầu Bươu, chợ tạm tả Thanh Oai, chợ Chung cư Đại Thanh. Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt 261,935 tỷ đồng.

- Công tác GTTL, phòng chống thiên tai: Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn luôn được coi trọng. UBND xã đã Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có mưa bão xảy ra, không để ngập lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. HTX nông nghiệp và Dịch vụ Thương Mại làm tốt các khâu dịch vụ, bơm đủ nước và nạo vét, vớt sen bèo, khơi thông mương máng nội đồng phục vụ nhân dân sản xuất nông nghiệp .
* Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân:

Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích, động viên người nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo được tham gia lớp học nghề miễn phí, giới thiệu việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các hộ có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội đều được các hội đoàn thể nhận ủy thác hướng dẫn làm thủ tục, theo dõi quá trình sử dụng vốn. 

Số hộ nghèo xét định kỳ cuối năm 2022 là: 0 hộ. Số hộ cận nghèo: 89hộ/11.364 hộ = 0,78%). Trong đó có 40 hộ cận nghèo không có khả năng lao động; Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều theo tiêu chí Nông thôn Mới là 0,43%.
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao (Các công trình, dự án Thành phố, huyện, xã huy động từ nguồn XHH đầu tư xây dựng).

* Giai đoạn năm 2021-2025:

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao (Các công trình, dự án Thành phố, huyện, xã huy động từ nguồn XHH đầu tư xây dựng).

* Giai đoạn năm 2021-2025:

Tổng số vốn đầu tư cho các Dự án, công trình 182 tỷ 217 triệu đồng. 

Trong đó:

* Vốn ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước 181 tỷ 747 triệu đồng chiếm 99,77% gồm: 

- Ngân sách Thành phố: 450 triệu đồng; chiếm 0,25% tổng vốn đầu tư.

- Ngân sách Huyện: 181 tỷ 297 triệu đồng, chiếm 99,49 % tổng vốn đầu tư.

- Ngân sách xã: 0 triệu đồng; chiếm 0 % tổng vốn đầu tư.

- Nguồn vốn XHH huy động đóng góp của doanh nghiệp và nhân dân: 470 triệu đồng chiếm 0,26% tổng vốn đầu tư.

* Hiện nay trên địa bàn xã  Tả Thanh Oai không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Kết quả xây dựng nông thôn mới: Xã Tả Thanh Oai được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015 giai đoạn 2011 - 2015 (theo Quyết định số 5527/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội). Đến hết năm 2022, xã đạ chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 với kết quả: Đạt và cơ bản đạt 19/19 tiêu chí 100/100 điểm, không có tiêu chí bị điểm 0, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, xã không phức tạp về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.
4. Kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao:

1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch (Chấm điểm 5/5 điểm)

Tiêu chí 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

Đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng Nông thôn mới xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đến năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tả Thanh Oai, tỷ lệ 1/2000. Ngoài ra trên địa bàn xã Tả Thanh Oai có Quy hoạch phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/5000  đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 và Quy hoạch phân khu đô thị GS tỷ lệ 1/5000 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 13/8/2015. Do vậy, xã Tả Thanh Oai hiện nay đang thực hiện quản lý xây dựng trên địa bàn theo đồ án quy hoạch nông thôn mới và đồ án phân khu đô thị được duyệt. 

Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
Tiêu chí 1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dụng và quản lý xây dựng theo quy hoạch: 
Đã được UBND huyện Thanh Trì ban hành Quyết định số 109/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000; Quyết định số 4560/QĐ-UBND ngày 30/06/2020 của UBND huyện Thanh Trì về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc huyện Thanh Trì, TP hà Nội. Sau khi được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch, UBND xã đã tổ chức công khai, công bố Quy hoạch rộng rãi ở các thôn, xóm; Bản vẽ quy hoạch đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn theo đúng quy định. Ngoài ra UBND xã đã triển khai tổ chức hội nghị toàn dân tại các thôn phổ biến quy hoạch để nhân dân nắm được và thực hiện quy hoạch. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tả Thanh Oai đến nay, UBND xã đã phối hợp với chủ đầu tư triển khai được các dự án: dự án cải tạo nâng cấp mở rộng trường THCS, dự án xây dựng đường liên xã Liên Ninh – Đại Áng - Tả Thanh Oai, dự án nâng cấp mở rộng trụ sở UBND xã, dự án xây mới Trường Tiểu học Tả Thanh Oai, dự án xây dựng trường Mầm non A (thôn Tả Thanh Oai), Nhà văn Hóa thôn Tả Thanh Oai, khu đấu giá đất xen kẹt Ao Thổ, dự án nâng cấp cải tạo các tuyến đường nông thôn mới, đường giao thông nội đồng. 

Điểm phúc tra:1,0/1,0 điểm
Tiêu chí 1.3. Có quy hoạch chi tiêt xây dựng trung tâm xã, quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới, quy hoạch chi tiết xây dựng chỉnh trang các điểm dân cư hiện có phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên: 

Đã có quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn theo quyết định số 108/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND huyện Thanh Trì phê duyệt quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000. Ngoài ra, hiện nay UBND huyện đã giao nhiệm vụ tổ chức lập 28 đồ án Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang khu dân cư đô thị hóa, tỷ lệ 1/500 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Văn bản số 2606/UBND-QLĐT ngày 07/12/2022 và Văn bản số 2764/UBND-QLĐT ngày 26/12/2022, đã được phê duyệt đề cương và khái toán chi phí lập quy hoạch chi tiết và đang triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch, tiến độ phê duyệt nhiệm vụ dự kiến tại Thông báo số 984/UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Thanh Trì.
Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
2. Tiêu chí số 2: Giao thông (chấm điểm 6/6 điểm)
Tiêu chí 2.1. Tỷ lệ đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định

100% tuyến đường trục xã, liên xã đã được bê tông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn theo quy định với tổng chiều dài 6,02km mặt cắt từ trên 7m và có đủ biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh. 

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
Tiêu chí 2.2.  Tỷ lệ đường thôn, bản, ấp và đường liên thôn, bản, ấp được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và bảo trì hàng năm và có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp

100% tuyến đường trục thôn với tổng chiều dài 12,436km đã được nhựa hóa hoặc bê tông hoá theo chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải và có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…; luôn đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp. 

Toàn bộ các tuyến đường trục thôn, đường liên thôn trên địa bàn xã đã được bê tông hoá, nhựa hoá; các nút giao của đường trục xã với đường liên xã, các điểm trường học, công sở trên đường liên xã đều được bố trí hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc theo quy định và được bảo trì hàng năm theo quy định.

Đối với tuyến đường liên xã qua địa bàn xã và các tuyến đường liên thôn được trồng cây xanh đảm bảo cảnh quan môi trường.

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
Tiêu chí 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp

100% tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Đường ngõ xóm của 4 thôn và các tổ dân phố số 8, 10, tổ DP Cầu Bươu có chiều dài 23,668km/ 23,668km  đã được bê tông hóa hệ thống rãnh thoát nước được đầu tư cải tạo, đảm bảo tiêu thoát nước, rãnh được đậy nắp đảm bảo chịu lực, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường đạt 100%. 

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
Tiêu chí 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa

 Đường trục chính nội đồng 6,629km/ 6,629km được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt 100%, đảm bảo xe cơ giới đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn xã.

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
3. Tiêu chí số 3: Thủy lợi và phòng chống thiên tai (Chấm điểm 6/6 điểm)
- Tiêu chí 3.1: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: 

Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã là 510.27 ha, Tả Thanh Oai là xã vùng có sông Nghuệ chảy qua, đây là hệ thống cấp và tiêu thoát nước chính của xã. Do vậy, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã thuộc lưu vực phục vụ thủy lợi do HTXDVNN Tả Thanh Oai thực hiện tưới, tiêu chủ động. Hệ thống mương tưới tiêu do UBND xã và HTX quản lý có 05 trạm bơm. Hiện, toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được HTX dịch vụ nông nghiệp Tả Thanh Oai đảm bảo cung cấp nước tưới bằng hệ thống trạm bơm. Toàn xã có 06  tuyến mương thủy lợi với chiều dài 14.945m. Hàng năm, UBND-HTX dịch vụ nông nghiệp đều tổ chức đoàn khảo sát các tuyến kênh mương trên để trên để xây dựng kế hoạch nạo vét do bị bồi lắng, đồng thời gia cố các tuyến mương, cống nhằm đảm bảo tốt công tác tưới, tiêu thoát nước đáp ứng nhu cầu tưới tiêu diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong xã là 510.27/510.27 ha đạt tỷ lệ 100%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
· Tiêu chí 3.2: Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững: Trên địa bàn xã có Hợp tác xã thôn Tả Thanh Oai có diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng và sản lượng cao, trong đó có dịch vụ thủy lợi tốt, do vậy đây là một tổ chức thủy lợi, hàng năm hoạt động hiệu quả. 

UBND xã đã tổ chức chấm điểm hoạt động của Tổ chức thủy lợi theo 05 chỉ tiêu: (1) Thực hiện kế hoạch cấp, tưới, tiêu và thoát nước; (2) Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi; (3) Quản lý tài chính; (4) Thực hiện đa dịch vụ; (5) Mức độ hài lòng của thành viên. Kết quả chấm điểm theo Hướng dẫn tại Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
· Tiêu chí 3.3: Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt: ≥ 30%: Xã Tả Thanh Oai nằm trong vùng sản xuất cây lúa nước trồng tập trung diện tích sản xuất 262.8 ha. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước là 211.9/262.8 ha đạt 80,6%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 3.4: Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm: 

100% các công trình thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng các tuyến mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp đều được rà soát trước mùa mưa bão, trước vụ sản xuất để xây dựng kế hoạch và triển khai bảo trì, bảo dưỡng phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 3.5: Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi: 

Trên địa bàn xã Tả Thanh Oai không có khu, cụm công nghiệp, không có làng nghề. Xã có 12 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có nguồn xả thải được UBND xã đã thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi. Đến nay, trên địa bàn xã không có nguồn nước thải xả vào công trình thuỷ lợi. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 3.6: Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ: 

Hàng năm, UBND xã Tả Thanh Oai đã chủ động kiện toàn BCH phòng chống thiên tai và TKCN của xã và ban hành đầy đủ các văn bản phục vụ công tác PCTT theo đúng hướng dẫn của Thành phố và Huyện. Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công cụ thể trách nhiệm từng bộ phận và các thành viên Ban Chỉ huy đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân kiến thức về phòng, chống thiên tai. Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh. Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai như loa phát thanh, áo phao, biển cảnh báo những điểm có nguy cơ cao về rủi ro thiên tai.  Nhìn chung, việc chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm đảm bảo 4 tại chỗ được đảm bảo. Tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước được chủ động bảo vệ tốt, giảm thiểu được thiệt hại xảy ra. Bên cạnh đó UBND xã có phân công cán bộ tham dự lớp tập huấn phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn do Thành phố và Huyện tổ chức. Không có phát sinh những vụ vi phạm về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn xã. Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ. Cụ thể:  Năm 2022, UBND xã xây dựng kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 19/4/2022 về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 xã Tả Thanh Oai; về sử dụng lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Tả Thanh Oai; đã ra quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 thành lập BCH và quyết định số 127/QĐ – UBND  phân công nhiệm vụ thành viên BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã; Xây dựng phương án số 01/PA-UBND ngày 02/4/2022 phương án di dời dân-tài sản- gia súc-gia cầm khi có nước lũ sông Nghuệ và kèm theo bão lớn xảy ra. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
4. Tiêu chí số 4: Điện (Chấm điểm 4/4 điểm)
Tiêu chí 4.1: Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định.

+ Toàn xã 11.198/11.198 hộ được cấp điện sinh hoạt đạt 100% hộ dân sử dụng điện trên địa bàn xã đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định do Công ty điện lực Thanh Trì quản lý. Trên địa bàn xã có 54 trạm biến áp có công suất từ 400 đến 630KVA. Các tuyến đường điện trung áp, hạ áp chủ yếu đều là dây bọc đảm bảo an toàn cung cấp điện đủ cho nhân dân sinh hoạt và sản suất, đảm bảo an toàn không có cháy nổ liên quan đến sự cố điện. 

Điểm phúc tra: 0,25/0,25 điểm
+ Ngừng giảm mức cung cấp điện theo quy định, chỉ số mất điện bình quân lưới điện trung áp SAISI ≤250 phút: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bộ máy cán bộ, công nhân viên của Công ty điện lực Thanh Trì thực hiện vận hành tốt, đảm bảo duy trì công tác cung cấp điện thường xuyên, hạn chế tối đa sự cố mất điện. Hiện nay, chỉ số mất điện bình quân lưới điện trung áp SAIDI của huyện là 165 phút. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
+ Trong 2 năm (năm 2021, 2022) trên địa bàn không xảy ra vụ việc mất an toàn về điện. 

Điểm phúc tra: 0,75/0,75 điểm
- Tiêu chí 4.2: Xây dựng kế hoạch bao trì, nâng cấp hệ thống lưới điện hàng năm: 

Công ty điện lực Thanh Trì có kế hoạch số 80/KH-PCTHANHTRI ngày 11/01/2022 về bảo trì, nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo an toàn lưới điện trong mọi tình huống và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. 

Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
5. Tiêu chí số 5: Giáo dục (Chấm điểm 6/6 điểm)

- Tiêu chí 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên, trong đó có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ Trên địa xã, có 3 cấp trường (trong đó có 01 trường THCS, 02 trường Tiểu học và 02 Trường mầm non); 

+ Trường Mầm non Tả Thanh Oai B đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 19/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Về việc cấp giấy chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục đối với trường mầm non Tả Thanh Oai B đạt Cấp độ 3. Trường mầm non Tả Thanh Oai A do không đủ diện tích về mật độ học sinh, xã đang xây dựng thêm điểm trường mầm non mới có sức chứa 600 học sinh để giảm mật độ học sinh hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn năm 2023.

+ Trường Tiểu học Tả Thanh Oai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 6147/QĐ-UBND ngày 31/8/2017. Năm 2022 xã được xây mới thêm 1 điểm trương nên trường tiểu học Tả Thanh Oai được tách thành trường tiểu học Đỗ Ngọc Du và trường tiểu học Ngô Thì Nhậm ( trường tiểu học Ngô Thì Nhậm tại điểm mới xây) Hiện các trường đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chí chuẩn Quốc gia. 

+ Trường Tiểu học Tả Thanh Oai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 08/3/2021.

Điểm phúc tra: 3,0/3,0 điểm
· Tiêu chí 5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi tại quyết định số 7879/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021 (có quyết định công nhận minh chứng).

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
· Tiêu chí 5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS

Tại quyết định số 7879/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021 (có quyết định công nhận minh chứng). 

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm

· Tiêu chí 5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ


Xã Tả Thanh Oai đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, được công nhận tại quyết định số 7879/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD Mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD Tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 năm 2021 (có quyết định công nhận minh chứng). 

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
Tiêu chí 5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại tốt


- Cộng đồng học tập của xã có đầy đủ cơ cấu nhân sự và duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả. 

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
Tiêu chí 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền


Các nhà trường có nhà thể chất, sân thể thao có dụng cụ thể dục thể thao, vui chơi cho học sinh phù hợp với cấp học. Trường Tiểu học có nhà thể chất, câu lạc bộ võ thuật sinh hoạt thường xuyên. Trường mầm non có nhà thể chất, dụng cụ thể dục thể thao, cầu trượt, xích đu,…Trường THCS có nhà thể chất, bể bơi, dụng cụ thể dục thể thao…(Có các hình ảnh minh họa kèm theo). 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
6. Tiêu chí số 6: Văn hóa (Chấm điểm 5/5 điểm)

- Tiêu chí 6.1: Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trên diện tích 3,05ha khu ao sau trụ sở UBND xã, hiện đang trong quá trình đề nghị phê duyệt dự án, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2023. Mặc dù chưa được đầu tư xây dựng nhà văn  hóa, trung tâm văn hóa xã nhưng các hoạt động văn hóa của xã vẫn đảm bảo và tổ chức tại Hội trường UBND xã đảm bảo các tiêu chí hội trường đa năng và tại nhà văn hóa của 4 thôn, 03 tổ dân phố. 

+ Nhà văn hóa các thôn được đảm bảo cơ sở vật chất, trang âm, bàn, ghế… là nơi tổ chức hội họp dân đảm bảo chỗ ngồi cho khoảng từ 150-200 người tham dự; Có sân thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, TDTT của nhân dân trong thôn. 

+ Các điểm vui chơi cộng đồng trên địa bàn xã được nhân dân xã hội hóa trang bị các dụng cụ thể dục thể thao như: xà đơn, ghế đá, dụng cụ thể dục, sân bóng rổ, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông tại các  điểm vui chơi công cộng sân các nhà văn hóa TDP…  

+ Các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên. Hiện nay toàn xã có 05 đội văn nghệ xung kích với gần 200 người sinh hoạt, 01 CLB bóng đá thanh niên, 01 CLB cầu lông, 01 CLB bóng chuyền; 01 CLB thơ; 05 câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời. Đây là các câu lạc bộ thường xuyên tham gia tập luyện biểu diễn thi đấu khi dịp hội làng truyền thống, các hội nghị ở thôn, xã, tham gia các hội thi, hội diễn do xã, huyện tổ chức trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương.

Năm 2022 xã đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao xã lần thứ IX với 6 nội dung thi đấu đã hút gần 1000 người tham gia.Trường THCS, Tiểu Học đều có thư viện, có nhân viên quản lý thư viện và phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu của học sinh.... Ngoài ra tại nhà văn hóa các thôn có bố trí phòng đọc để nhân dân tiện tra cứu.  

 Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
- Tiêu chí 6.2: Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định
 Trên địa bàn xã có 23 di tích trong đó 11 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia bao gồm Đình, Chùa các thôn, 03 di tích được xếp hạng cấp Thành phố, còn 9 di tích đều đã được đưa vào danh mục quản lý. (Tại Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội đến ngày 31/12/2015) Các công trình được bảo vệ, tôn tạo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
· Tiêu chí 6.3: Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới đạt: ≥ 90%

+ Tiêu chí 6.3.1: Hàng năm, tỷ lệ thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa” từ 90% trở lên.


UBND xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hàng năm các thôn đều duy trì, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt các thiết chế về văn hóa, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. 

Việc cưới, việc tang được thực hiện theo quy ước; thực hiện không sử dụng (mời) thuốc lá trong đám cưới, đám tang, không nhận tiền mừng cưới của người cao tuổi, không làm cỗ mời khách trong đám tang. Vận động nhân dân khi có người qua đời đưa đi hỏa táng. Việc bình xét đánh giá gia đình văn hóa, làng văn hóa thực hiện nghiêm túc, đúng quy định tại Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ; Xã có 04/04 thôn, 03/03 TDP văn hóa theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2023 của UBND huyện Thanh Trì. Số gia định đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm luôn duy trì đạt 92% trên tổng số gia đình trở lên.  

Các thôn trên địa bàn xã nhiều năm liền được công nhận là làng văn hóa, năm 2022, 100% các thôn của xã được huyện công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”.

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
- Tiêu chí 6.3.2 Thực hiện khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ

Hàng năm, UBND xã phối hợp với MTTQ xã duy trì việc tổng kết, biểu dương khen thưởng hàng năm đối với các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục và các làng đạt danh hiệu làng văn hóa hàng năm đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ.

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
7. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Chấm điểm: 4/4 điểm)

- Tiêu chí 7.1 Trường hợp 1: Xã có chợ Nông thôn:
+ Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm quy định tại điều 4, tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 chợ kinh doanh thực phẩm
Trên địa bàn xã Tả Thanh Oai có 01 chợ Thương mại Cầu Bươu được UBND thành phố Hà Nội công nhận là chợ loại 1. Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội phân hạng chọ Cầu Bươu – xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, bổ sung vào Quyết định phân hạng chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các hạng mục của chợ đáp ứng được công tác an toàn thực phẩm như: Chợ có biển chợ, có các pano tuyên truyền thực hiện an toàn thực phẩm; Có khoảng 300 gian hàng, sạp hàng, ki-ốt được bố trí sắp xếp thuận lợi, khu vực kinh doanh thực phẩm được bố trí tách biệt với các khu vực kinh doanh khác. Hệ thống thoát nước đảm bảo không bị đọng nước, có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn cung cấp cho chợ; có khu vệ sinh riêng tách biệt khu kinh doanh thực phẩm; khu tập kết rác thải đảm bảo vệ sinh hàng ngày theo đúng quy định. Chợ có nội quy hoạt động, phương án bố trí sắp xếp ngành hàng; các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ có đầy đủ trang thiết bị và ký cam kết an toàn thực phẩm…

Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
- Có kế hoạch và triển khai nâng cấp, cải tạo chợ hàng năm của các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm sử dụng hiệu quả các chợ đã đươc đầu tư: 

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực hiện kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện Thanh Trì về quản lý và phát triển chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Ban quản lý chợ đã xây dựng kế hoạch số 87/KH-KT ngày 03/01/2022 về thực hiện cải tạo sửa chữa chợ, nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, văn minh thương mại, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, phục vụ tốt nhu cầu dân sinh và góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, kinh tế của toàn xã. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Không có chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát trái phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè 

UBND xã xây dựng và triển khai kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2022 về việc giải toả các điểm bán hàng rong không đảm bảo quy định vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn năm 2022. 

Tổ chức các đợt ra quân giải toả các tụ điểm bày bán hàng không đúng nơi quy định tại các khu dân cư trên địa bàn xã. Kết quả, trên địa bàn xã không có chợ cóc, tụ điểm kinh doanh tự phát trái phép lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
8. Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông – Chấm điểm 4,8/5 điểm
- Tiêu chí 8.1 Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: 

Xã có 01 điểm bưu điện Văn hóa xã nằm ở khu vực trung tâm xã hiện đã được cải tạo nâng cấp, với diện tích khoảng 50m2, được trang bị đầy đủ hệ thống bàn quầy, 01 bộ máy tính có kết nối mạng internet, 01 máy in, 01 máy scan, có treo biển tên điểm phục vụ; có bảng niêm yết thời gian và các thông tin về dịch vụ bưu chính… cơ bản đáp ứng phù hợp để phục vụ cung cấp sử dụng dịch vụ bưu chính gửi tài liệu và hàng hóa, …cho người dân địa phương. 

Đồng thời, nhân viên tại điểm bưu chính còn hỗ trợ người dân thực hiện scan, quét gửi tài liệu đính kèm thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng điện thoại thông minh. 
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 8.2:  Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt: ≥ 80%: 

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và cuộc cách mạng 4.0 hầu hết người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã đều có và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh trong đó tổng số dân trong 16.506/19.755 số dân trong độ tuổi lao động sử dụng 3G, 4G của các nhà mạng như Viettel, Mobile, VNPT, đạt tỷ lệ 84%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 8.3:  Có dịch vụ báo chí truyền thông: 

Trên địa bàn xã hiện tại có 52 cụm loa được lắp đặt phủ kín tại 4 thôn, 3 TDP thôn (đạt 100%) hoạt động thường xuyên đáp ứng nhu cầu truyền tải, nắm bắt thông tin trên địa bàn xã.  100% số thôn có hộ gia đình sử dụng mạng internet kết nối với phương tiện truyền hình, hoặc truyền hình vệ tinh, cáp…phục vụ nhu cầu giải trí và cập nhật các thông tin xã hội. Trên địa bàn xã có nhiều nhà sách cung cấp xuất bản phẩm phuc vụ nhu cầu của người dân.  

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 8.4: Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội: 

Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội: có 1308/3323 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến, đạt tỷ lệ 39,36%; Điểm phúc tra: 0/0,2 điểm.
100% cán bộ, công chức xã được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, ký năng số và an toàn thông tin do Huyện, thành phố tổ chức. Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm
Có 16.034/19.755 người, đạt 81,2%  người dân trong độ tuổi lao động được tuyên truyền phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản. Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm
+ Sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử (trang https://sieuthithiennhien.vn; https://shopee.vn) Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm
+ 100% số hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn liền địa chỉ số: Tại địa bàn huyện Thanh Trì chưa được triển khai thực hiện, khi Thành phố triển khai, có địa chỉ cụ thể cho các đơn vị, cơ quan, hộ gia đình thì huyện và các xã sẽ thực hiện theo quy định.  Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm
+ Ứng dụng CNTT trong lấy ý kiến đánh giá hài lòng người dân: Công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao được thực hiện bằng 2 hình thức: là tổ chức hội nghị và đến hộ sân để lấy ý kiến. Công tác lấy ý kiến đánh giá hài lòng người dân về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới do UBMTTQ triển khai, tỷ lệ người dân hài lòng đạt 99,2%.   Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm
- Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,...: Xã đã triển khai lắp đặt wifi miễn phí ở các điểm công cộng bao gồm: Trụ sở làm việc của UBND xã; nhà văn hoá các thôn, các nhà trường, bưu điện văn hóa xã, trạm y tế,… Điểm phúc tra: 0,8/0,8 điểm
9. Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư (chấm điểm 3/3 điểm)
Trên địa bàn xã hiện không có nhà dột nát chỉ còn một số nhà tạm. Tổng số hộ là: 11.364 hộ, tương ứng số công trình nhà ở = 11.364; trong đó nhà kiên cố và nhà bán kiên cố: 11.364/11.364 x 100% = 100%. Các công trình nhà ở đều đảm bảo quy hoạch, có thỏa thuận đê điều và bố trí không gian trong khuôn viên sử dụng phù hợp, các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày.

Điểm phúc tra: 3,0/3,0 điểm
10. Tiêu chí số 10: Thu nhập (Chấm điểm 5/5 điểm)

Thu nhập bình quân đầu người/năm so với mức bình quân chung của Thành phố. Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm.

 Năm 2022 ước đạt 65,9 triệu đồng/người/năm

Điểm phúc tra: 5,0/5,0 điểm
11. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều (Chấm điểm 5/5điểm)
- Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 đạt: ≤ 1%

- UBND xã đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm từng bước cải thiện, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho hộ nghèo, người mới thoát nghèo, người yếu thế. Tập trung nguồn lực và các giải pháp để thực hiện giảm nghèo có hiệu quả, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.  

Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, chế độ của Trung ương, Thành phố Huyện theo quy định. Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc chung tay góp sức trợ giúp đối tượng hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Đồng thời, bằng sự tương thân tương ái trong cộng đồng, tích cực giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Các đoàn thể có hội viên thuộc diện hộ nghèo đã tiếp cận nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu việc làm, học nghề và nhiều hoạt động giúp nhau thoát nghèo. Kết quả đạt được:

Số hộ nghèo xét định kỳ cuối năm 2022 là: 0 hộ. Số hộ cận nghèo: 89hộ/11.364 hộ chiếm 0,78%). Trong đó có 40 hộ cận nghèo không có khả năng lao động; Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều theo tiêu chí Nông thôn Mới là 0,43%

Điểm phúc tra: 5,0/5,0 điểm
12. Tiêu chí số 12: Lao động (Chấm điểm 4/4 điểm)

- Tiêu chí 12.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt: ≥85%

Toàn xã Tả Thanh Oai có 40.074 nhân khẩu. Đến năm 2022, lực lượng lao động xã Tả Thanh Oai: 22.460 người. Trong đó số lao động đã qua đào lạo là 19.100/ 22.460 người đạt 85%. 

Điểm phúc tra: 2,0/2,0 điểm
- Tiêu chí 12.2: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) đạt: ≥35%: 

Số lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 9.298/22.460 người đạt 35.2%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 12.3: Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn : 

+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản: ≤15,4%.
+ Công nghiệp và xây dựng: ≥ 44,7%
+ Dịch vụ: ≥39,9%
Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn xã, lao động có khả năng lao động phân theo ngành nghề: 

+ Số lao động nông nghiệp: 2.471/22.460 người chiếm tỷ lệ 11%; 

+ Lao động ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, hành chính sự nghiệp: 10.331/22.460 người, tỷ lệ 46%; 

+ Lao động dịch vụ - thương mại: 9.658/22.460 người, chiếm tỷ lệ 43%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
13. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (Chấm điểm 5.9/6 điểm)

- Tiêu chí 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định: Điểm phúc tra: 0,9/1,0 điểm
- Xã có HTX hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX hiện hành: 

Trên địa bàn xã có 04 HTX, các HTX đều tổ chức chuyển đổi theo Luật HTX, hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, các quy định của Pháp luật về HTX và Điều lệ HTX. Hiện thành viên của các hợp tác xã dưới 300 người.

Điểm phúc tra: 0,4/0,45 điểm
- Xã có HTX hoạt động có hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định:

HTX chủ yếu phát triển loại hình dịch vụ là Sản xuất lúa, thuỷ lợi nội đồng, cây giống các loại, dịch vụ bảo vệ đồng ruộng. Thu nhập bình quân các thành viên Hợp tác xã đạt trên 5.000.000 đồng/tháng.

HTX đánh giá hàng năm xếp loại B. 

Điểm phúc tra: 0,5/0,55 điểm
- Tiêu chí 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn: Xã có 06 sản phẩm OCOP đạt 3,4 sao năm 2020. Các sản phẩm này đều được quảng bá trên kênh thương mại điện tử http://sieuthithiennhien.vn/, https://shopee.vn 
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dung công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm:

Xã Tả Thanh Oai có lợi thế có diện tích đất nông nghiệp lớn, trên địa bàn xã tập trung phát triển các mô hình nuôi cá nước ngọt quy mô lớn, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý môi trường trong quá trình nuôi thả thủy sản, nhằm hạn chế dịch bệnh và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở ao nuôi nội đồng hiện nay, sử dụng hệ thống sục khí tự động cung cấp oxi cho cá sinh trưởng và phát triển tốt. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 13.4. - Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã: 
Các sản phẩm OCOP của xã đều được thực hiện truy xuất nguồn gốc đảm bảo các yêu cầu lưu trữ, truy xuất thông tin.

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
- Tiêu chí 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử chiếm trên 15%

Các sản phẩm OCOP của xã được bán chủ yếu qua các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, sendo và bán trên webside của hộ kinh doanh. Doanh thu chủ yếu là từ các sàn thương mại điện tử mang lại doanh thu cao. 

Sản phẩm chủ lực của xã là thủy sản nước ngọt, Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các hộ kinh doanh ngoài việc kinh doanh truyền thống bán tại cửa hàng, chợ truyền thống thì đã ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để maketing sản phẩm, tìm kiếm khách hàng.

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
Tiêu chí 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã chưa được cấp mã vùng. 

Sản phẩm chủ lực của xã là thủy sản nước ngọt. Hiện theo quy định không phải cấp mã vùng

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
Tiêu chí 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội: 

Trên địa bàn xã có 23 di tích trong đó 11 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia bao gồm Đình, Chùa các thôn, 03 di tích được xếp hạng cấp Thành phố, còn 9 di tích đều đã được đưa vào danh mục quản lý. Tuy chưa được công nhận là điểm du lịch của xã nhưng UBND xã đã tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh trên các trang mạng xã hội , ứng dụng Internet, ...

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
Tiêu chí 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường): 


Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tập trung vào các mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị, mô hình trồng cây ăn quả như bưỡi diễn, cam canh, mô hình cấy máy mạ khay, mô hình nuôi cá sử dụng men vi sinh xử lý môi trường nước các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, nổi bật là mô hình phát triển kinh tế của hộ gia đình Nguyễn Sỹ Huy – địa chỉ: Đội 5 thôn Nhân Hòa, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Quy mô mô hình trồng cây ăn quả khoảng 7kg, tập trung trồng các loại cây ăn quả lâu năm có năng suất cao và giá trị kinh tế cao: Bưởi diễn, cam canh, mít,...; Khi giá trị kinh tế được tăng cao thì thu nhập của người dân cũng được cải thiện đáng kể. Sử dụng kỹ thuật canh tác cao, cây ăn quả có năng suất tốt và giá bán.Tạo nguồn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương giúp bà con cải thiện được nguồn thu nhập, góp phần vào vấn đề xóa đói giảm nghèo. Mô hình thu hút lao động khoảng 10-15 lao động thường xuyên.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
14. Tiêu chí 14: Y tế (Chấm điểm: 4/4 điểm)
- Tiêu chí 14.1: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥90%
Năm 2022, người dân tham gia bảo hiểm y tế 38.119/40.074 người, đạt tỷ lệ 95,1%. Trong đó: 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp bảo hiểm khám chữa bệnh miễn phí, 100% học sinh đang học tại các trường tiểu học, THCS, THPT, sinh viªn c¸c tr­êng trung cÊp, cao ®¼ng, ®¹i häc, c¸n bộ nghỉ hưu mất sức, cán bộ công nh©n viªn chức Nhà nước, c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp, gia ®×nh chÝnh s¸ch, tỷ lệ người dân tham gia b¶o hiÓm y tế tù nguyÖn t¨ng so víi cïng kú n¨m tr­íc. 

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
- Tiêu chí 14.2:  Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe(áp dụng đạt cho cả nam và nữ): UBND xã cùng ngành y tế đã triển khai nhiều nhiệm vụ đối với việc quản lý sức khỏe toàn dân như quản lý trẻ em dưới 5 tuổi (có sổ tiêm chủng, đạt tỷ lệ tiêm 100%), quản lý sức khỏe học sinh từ mầm non đến Trung học phổ thông (100% có sổ sức khỏe và được khám định kỳ hàng năm), quản lý các đối tượng có các bệnh không lây nhiễm, quản lý sức khỏe người cao tuổi…., thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, hiện nay số người dân trên địa bàn xã từ 5 tuổi trở lên có hồ sơ theo dõi sức khỏe đạt trên 95,1%. 

Điểm phúc tra: 1,5/1,5 điểm
- Tiêu chí 14.3: Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữạ bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): 

Số người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa bằng phần mềm PC-Covid và thông qua các phương tiện điện thoại thông minh trên địa bàn (đặc biệt qua 2 năm 2021, 2022) đạt 48,6%. 

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
 
- Tiêu chí 14.4: Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử : Việc quản lý sức khỏe hiện nay đã dần được số hóa thông qua phần mềm HISONE (tất cả người dân đến TYT khám đều được nhập dữ liệu vào phần mềm, các dữ liệu đều được lưu trữ cho những lần khám sau), phần mềm tiêm chủng, phần mềm tiêm chủng COVID-19 (tất cả người đến tiêm đều phải nhập dữ liệu vào phần mềm. UBND xã tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện tiêm phòng Covid-19 mũi bổ sung cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên. Việc triển khai định danh điện tử tại địa phương được triển khai, người dân có thẻ BHYT đều được tích hợp dữ liệu vào phần mềm ứng dụng định danh. Đây là bước đầu triển khai việc số hóa dữ liệu phục vụ cho việc quản lý sức khỏe điện tử và áp dụng cho ứng dụng khám chữa bệnh từ xa. Hiện nay, Bộ Y tế, Thành phố Hà Nội chưa có hướng dẫn cụ thể đánh giá Tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử, khi có hướng dẫn UBND huyện và các xã sẽ triển khai tuyên truyền nhân dân thực hiện theo quy định. 

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm
15. Tiêu chí số 15: Hành chính công (Chấm điểm 3/3 điểm)

- Tiêu chí 15.1: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
 Xã đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công cơ bản đáp ứng yêu cầu (02 máy tính kết nối mạng Lan với Thành phố, Huyện; 01 máy scan, 01 máy in, 01 máy phô tô); lắp đặt hệ thống camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của Bộ phận 1 cửa có kết nối với huyện và phòng của lãnh đạo UBND xã; Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết TTHS hành chính, dịch vụ công được tham gia các lớp tập huấn hàng năm theo kế hoạch của huyện; 

Hiện nay UBND huyện Thanh Trì đang triển khai Đề án đầu tư trang thiết bị ứng dụng CNTT trong thời gian tới sẽ trang bị cho UBND các xã máy lấy số xếp hàng tự động kết nối tới Hệ thống thông tin một cửa điện tử, màn hình cảm ứng phục vụ tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đánh giá mức độ hài lòng và thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 15.2: Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên: 
Có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. UBND xã thực hiện áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa và thực hiện trên trang dichvucong.hanoi.gov.vn. UBND xã đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 30 thủ tục. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm
- Tiêu chí 15.3: Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp:

+ Hàng năm, UBND xã chỉ đạo bộ phận Một cửa thường xuyên thực hiện công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. UBND xã đã niêm yết công khai 175 thủ tục hành chính; trong đó có 86 thủ tục hành chính mức độ 2; 79 thủ tục hành chính mức độ 3; 10 thủ tục hành chính mức độ 4, công khai tiếp nhận, giải quyết và các nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo đúng quy định. Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm.
+ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được tổ chức tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm.
+ Thực hiện Kế hoạch số 254KH-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố Hà Nội công tác số hoá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bắt đầu triển khai thực hiện năm 2023. Khi nào Thành phố, Huyện triển khai, UBND xã thực hiện theo quy định. Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm.
+ Trong 03 (ba) năm từ 2020 - 2021, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục của xã được giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn 12.276/12.276 đạt 100% đối với hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã là 12.276/12.276 đạt 100 % đối với hồ sơ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông tại bước tiếp nhận, xử lý ở xã; không có kết quả giải quyết TTHC phải sửa đổi, bổ sung do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc bị phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, khiếu kiện; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị về hành vi, thái độ nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết TTHC. 

Điểm phúc tra: 0,2/0,2 điểm.

+ Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công của năm 2021 và đến hết tháng 10/2022 của xã đạt loại tốt. 

Điểm phúc tra: 0,1/0,1 điểm.

+ Qua tổng hợp kết quả mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC của xã đạt 86,6%. 

Điểm phúc tra: 0,1/0,1 điểm.

16. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật (Chấm điểm 3/3 điểm) 

- Tiêu chí 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận
- Năm 2022 UBND xã Tả Thanh Oai đã lập kế hoạch số 15 về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tả Thanh Oai năm 2022.

- Trong năm 2022 đã tổ chức 02 cuộc tuyên truyền pháp luật về pháp luật đất đai, quản lý trật tự xây dựng và luật nghĩa vụ quân sự hiện hành. Bên cạnh đó cũng kết hợp 9 cuộc tuyên truyền trong các hội nghị của các đoàn thể theo từng lĩnh vực và đối tượng riêng biệt.

Có 02 mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận: Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh xã và Tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, sinh hoạt văn hóa văn nghệ. UBND xã tăng cường thường xuyên tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền thông qua các hội nghị từ xã đến các thôn và tuyên truyền trực quan bằng Pano, áp phích.

Tại xã đã xây dựng được một số mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở đảm bảo yêu cầu của tiêu chí.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 16.3. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành
Mô hình: “Tổ hòa giải 5 tốt”: Được thành lập từ năm 2021 đến nay, theo đó năm 2022, xã có 7 tổ hoà giải đạt đủ tiêu chí của “Tổ hoà giải 5 tốt”. 

Trong đó có 01 Tổ trưởng; 04 thành viên là trưởng các đoàn thể trong thôn; thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về pháp luật, có kỹ năng hoà giải có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ngăn chặn, hạn chế bạo lực gia đình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.... đến nay, mô hình đã đạt được một số kết quả như: Tự thu xếp giải quyết hết các mâu thuẫn trong thôn, tổ dân phố, tuyên truyền được sâu rộng trong nhân dân về việc hoà giải cơ sở. Tỷ lệ hoà giải thành là 9/9 vụ việc. Đạt tỷ lệ ≥90%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu 

Toàn xã có 11 cán bộ, 10 công chức, trong đó có 02 cán bộ, công chức tư pháp - hộ tịch xã thường xuyên được đào tạo kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ có đủ trình độ, khả năng hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng cần trợ giúp pháp lý. Năm 2022, toàn xã không có đối tượng cần trợ giúp pháp lý.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

17. Tiêu chí số 17: Môi trường (chấm điểm 12/12 điểm)
Tiêu chí 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường: 

Trên địa bàn xã không có khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hiện tại xã chỉ có 01 khu chăn nuôi gia súc, gia cầm với diện tích 6,84ha tại thôn Siêu Quần. Ngoài ra là các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, có chuồng trại đáp ứng các yêu cầu như: nằm cách biệt với nhà ở, chỉ có các hộ kinh doanh buôn bán tự giết mổ gia cầm trực tiếp tại các cửa hàng trong chợ để bán.

Ngoài ra trên địa bàn xã có 64 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có xen kẽ nuôi trồng thủy sản kết hợp quy mô nhỏ lẻ, hàng ngày chủ dự án đi lấy các thức ăn dư thừa từ các quán bán hàng ăn để cho cá ăn hoặc các thức ăn chăn nuôi.

 Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.
Tiêu chí 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 

Xã Tả Thanh Oai không có Cụm công nghiệp, làng nghề. Đối với các cơ sở nhỏ lẻ phục vụ sản xuất nông nghiệp do đó không cần hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 

UBND xã đã chủ động rà soát đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn xã và ban hành Thông báo số 294/TB-UBND ngày 10/12/2022 về việc đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cung cấp về hồ sơ môi trường (gồm báo cáo đánh giá môi trường hoặc đề án BVMT, giấy phép BVMT, cam kết BVMT, kế hoạch BVMT được cấp có thẩm quyền phê duyệt), kết quả quan trắc định kỳ, hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển đi xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, qua rà soát tổng hợp toàn xã có 41 đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn xã; trong đó có 05 trường hợp chỉ cung cấp  được Giấy cam kết, giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Các công ty, cơ sở, doanh nghiệp còn lại không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường (bao gồm kho bãi, văn phòng đại diện, văn phòng làm việc)

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: 

Trên địa bàn xã không có hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Trên địa bàn xã có 11.364 hộ đều đăng ký dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải, đạt 100%. 

Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì là đơn vị thực hiện công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tả Thanh Oai. Theo Biên bản làm việc giữa UBND xã và Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì ngày 14/12/2022,  hiện khối lượng chất thải rắn được thu gom vận chuyển 1 ngày của xã là 12,5 tấn, trong đó khối lượng phát sinh từ các hộ dân là 8,5 tấn/ngày, khối lượng phát sinh từ các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn xã là 4,0 tấn/ngày, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì  thu gom, vận chuyển theo quy định đạt 99%.

Phương án thu gom, vận chuyển rác được Công ty thực hiện bằng phương pháp cơ giới (sử dụng xe chuyên dùng, xe tải nhỏ để chở rác về điểm trung chuyển rác thải tại đường sông Hòa Bình) và bằng phương pháp thủ công (công nhân thu gom và xe gom rác 3 bánh tại các ngõ hẻm nhỏ, tập trung lên xe chuyên dùng). Mỗi ngày có 2 ca thu gom rác, với các khu vực thường xuyên phát sinh rác bổ sung thêm 1 ca thu gom rác.
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt ≥ 50%: 
100% hộ gia đình đều có công trình vệ sinh theo quy định, có bể tự hoại, bể lọc khí, vách ngăn, hố xí tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh. 100 % các tuyến đường trục thôn, xóm trong xã được đầu tư xây dựng có hệ thống tiêu thoát nước mưa, nước thải có liên kết với hệ thống thoát nước chung của xã, bảo đảm nhu cầu tiêu thoát nước của khu vực, không còn hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng, đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Từ đó, đã góp phần đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt ≥ 50%:
 Được sự quan quan tâm của UBND huyện và tăng cường công tác tuyên truyền công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn, phân loại, thu gom rác thải vô cơ, hữu cơ. UBND xã đã tăng cường tuyên truyền vận động và hướng dẫn nhân dân phân loại chất thải rắn ngay từ hộ gia đình. Các chất thải thực phẩm được các hộ gia đình phân loại riêng để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi (có hộ chăn nuôi đến thu gom hàng ngày) và làm phân bón hữu cơ, bón cho cây trồng… Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 73,5%.

Các chất rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được phân loại để bán cho người thu mua phế liệu. Các chất thải không được khuyến khích tái sử dụng được chuyển giao cho xí nghiệp môi trường đô thị huyện thu gom, vận chuyển theo quy định. Theo Đề án bãi tập kết vật liệu xây dựng và điểm trung chuyển phế thải xây dựng tạm thời của UBND huyện; hiện nay xã đã bố trí các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt riêng, chất thải xây dựng riêng.

Trên địa bàn xã có 05 điểm tập kết rác thải và 01 điểm trung chuyển rác thải tại đường sông Hòa Bình, đảm bảo công tác tập kết rác thải phát sinh để Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì thực hiện công tác vận chuyển đến nơi xử lý rác của thành phố Hà Nội.
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%: 
Trên địa bàn xã không có khu, cụm công nghiệp, không có làng nghề, không có có sở sản xuất kinh doanh phát thải chất thải nguy hại chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại. Chỉ phát sinh chất thải trong sản xuất nông nghiệp như vỏ bao, lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. 

Được sự quan tâm đầu tư của UBND huyện, từ năm 2019 UBND xã đã mua, bố trí lắp đặt 70 thùng rác xanh có nắp đậy chứa rác thải nguy hại tại cánh đồng sản xuất. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân tự giác thu gom và đổ vỏ thuốc bao bì thực vật vào các thùng chứa, không vứt bừa bãi trên cánh đồng. 

Ngoài ra, định kỳ hàng tháng UBND xã chỉ đạo Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xã tổ chức ra quân thu gom rác thải còn vương vãi trên các cánh đồng vào các thùng chứa. 
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường ≥ 80%: 

Tả Thanh Oai có vùng trồng cây ăn quả tập trung, diện tích cấy lúa với diện tích 307,03ha, số lượng phát sinh chất thải nông nghiệp chủ yếu là rơm rạ, sau khi thu hoạch người dân không có tình trạng đốt rơm, rạ. Do toàn bộ diện tích đất trồng lúa khi thu hoạch đều sử dụng máy gặt đập liên hợp nên rơm rạ được băm nát tại ruộng, khi máy gặt chạy trên mặt ruộng một phần lớn đã bị nhấn xuống đất tự phân huỷ làm phân bón hữu cơ, một phần nhỏ diện tích trồng lúa không sử dụng được máy gặt đập liên hợp thì toàn bộ rơm rạ được người dân thu gom làm thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và một số loại phụ phẩm được sử dụng để làm phân bón cho cây trồng và để che phủ đất, gốc cây trồng với tỷ lệ 90%.  

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường 100%:
 UBND xã thường xuyên tăng cường tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi gia súc xây dựng chuồng trại đưa ra các cánh đồng ngoài khu dân cư và chất thải chăn nuôi được thu gom và xử lý. Toàn xã không có trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn. Chủ yếu là hộ chăn nuôi gia súc nhỏ lẻ và có chuồng trại đáp ứng các yêu cầu như: nằm cách biệt với nhà ở, chất thải chăn nuôi được thu gom làm phân bón cho cây trồng hoặc xây bể bioga xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo không gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng, trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%.

Tổng số hộ chăn nuôi là 226 hộ (Không có hộ đăng ký kinh doanh chăn nuôi, có 16 hộ làm bioga, còn lại sử dụng hố ga trước khi thải ra môi trường. Cơ bản đáp ứng đảm bảo công tác xử lý nước thải, bảo vệ môi trường.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch: 

Xã Tả Thanh Oai có 06 khu nghĩa trang tại mỗi thôn và tổ dân phố Cầu Bươu (cụ thể: Nghĩa trang Đống Vánh, thôn Tả Thanh Oai; Nghĩa trang thôn Nhân Hòa; Nghĩa trang đội 7 thôn Thượng Phúc; Nghĩa trang đội 9 thôn Thượng Phúc; Nghĩa trang thôn Siêu Quần; Nghĩa trang Hoa Cà, tổ dân phố Cầu Bươu), với tổng diện tích khoảng 3,32 ha. Trong đó diện tích hiện trạng khu đất mai táng chiếm khoảng 1,9ha, diện tích còn lại là đất hạ tầng cây xanh, hồ nước, đường đi và để chờ mai táng. Khu nghĩa trang nằm cách khu dân cư khoảng trên 1000m có đường đi xung quanh và có trồng cây xanh ngăn cách (thay tường rào). Hiện tại mỗi khu nghĩa trang có 01 nhà tiếp linh khoảng 25m2, khu mai táng được chia từng khu hung táng, chôn cất 1 lần và cát táng. Diện tích còn lại dự kiến để mai táng khoảng 0,3- 0,5ha. 

UBND xã có xây dựng quy chế quản lý đối với các nghĩa trang nhân dân, giao cơ sở thôn cử quản trang thực hiện việc quản lý, giám sát hoạt động của nghĩa trang và thu gom các chất thải trong khu vực nghĩa trang đảm bảo sạch đẹp. Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND huyện Thanh Trì về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý hệ thống nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện Thanh Trì, UBND xã Tả Thanh Oai đã rà soát và dự kiến quy hoạch mở rộng đối với 02 nghĩa trang nhân dân (gồm: nghĩa trang Đống Vánh thôn Tả Thanh Oai và nghĩa trang đội 7 thôn Thượng Phúc), dự kiến tổng diện tích mở rộng là 3ha, đồng thời đóng cửa các điểm chôn cất nhỏ lẻ, tự phát, không phù hợp quy hoạch.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng:
UBND xã luôn chú trọng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân sau qua đời thực hiện hoả táng để đảm bảo vệ sinh môi trường. Năm 2022, trên địa bàn xã có 100/118 trường hợp hoả táng đạt 85%. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

Tiêu chí 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn ≥4m2/người: 
Đảng ủy -UBND xã luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Theo định kỳ vào sáng thứ 7 hàng tuần UBND xã tuyên truyền nhân dân và cán bộ hội viên hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến Binh, MTTQ xã tham gia chăm sóc vườn hoa trong trụ sở UBND xã, tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, làm cỏ, chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn. Đồng thời phân công cho các đoàn thể phụ trách tự quản các tuyến đường để đảm bảo luôn sáng-xanh-sạch- đẹp đã tạo cảnh quan, môi trường và khu vui chơi cho cộng đồng. Tỷ lệ đất cây xanh được sử dụng công cộng đạt 4,34m2/ người. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

​Tiêu chí 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥ 90%.
Đối với chất thải nhựa tái chế được phát sinh tư sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của người dân của người dân. Loại chất thải nhựa này được các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh phân loại riêng và thu gom cho các cửa hàng, cá nhân đi nhặt, thu mua phế liệu vận chuyển đi để tái sử dụng. Đối với các chất thải nhựa sử dụng 1 lần, chất thải nhựa không tái chế được được các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã tập kết để công ty Môi trường thu gom theo chất thải rắn sinh hoạt.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

18. Tiêu chí số 18: Chất lượng môi trường sống (Chấm điểm 8/8 điểm)     
· Tiêu chí 18.1: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung: ≥65%
Thực hiện Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt “Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030”. UBND Tả Thanh Oai đã phối hợp với Công ty nước sạch Hà Nội lắp đặt hệ thống cấp nước đô thị cho toàn bộ 11.364/11.364 hộ đạt 100% hộ dân trên địa bàn xã được sử dụng nước đô thị theo quy chuẩn.

- Tiêu chí 18.2: Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm: ≥80 lít: 

Lượng nước sinh hoạt bình quân đầu người/ngày đêm tại xã Tả Thanh Oai đạt 113,6 lít. 
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 18.3:  Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: ≥45%: 

Trên địa bàn xã không có công trình cấp nước tập chung, tổ chức khai thác quản lý hoạt động. Công ty nước sạch Hà Nội lắp đặt hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị cho nhân dân. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 18.4: Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm
- Tổng số toàn xã có 223 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên toàn xã trong đó có 161  cơ sở thuộc ngành y tết quản lý, cơ sở 27 thuộc ngành nông nghiệp quản lý, cơ sở  35 thuộc ngành công thương quản lý. Trong năm 2022 UBND xã đã liên hệ với trung tâm y tế Thanh Trì tổ chức tổ chức 02 buổi tập huấn cho 223 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên toàn xã đạt 100%. 

- Tổng số trên toàn xã Tả Thanh Oai có 31 Bếp ăn tập thể của các  trường và nhóm lớp mầm nom trên toàn xã. Trong đó 02 trường mầm non công lập, 02 trường tiểu học, 01 trường THCS và 27 trường và nhóm lớp mầm non tư thục. Gồm 91 Cán bộ và nhân viên bếp tham gia công tác quản lý và chế biến tại bếp ăn tập thể, 100% các cán bộ và nhân viên bếp đã tham gia tập huấn và có giấy chứng nhận theo công văn của trung tâm y tế gửi.

- Trên toàn xã có 161 cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế quản lý trong đó có 01 cơ sở sản xuất , 160 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể. Ủy ban nhân dân xã Tả Thanh Oai đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với 100% các  cơ sở.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 18.5: Không có trường hợp về ngộ độc thực phẩm và mất an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. 

Ban chỉ đạo VSATTP xã thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên toàn xã cũng như công tác đảm bảo VSATTP tại các bếp ăn tập thể trên toàn xã. Vì vậy trên toàn xã trong nhiều năm liền không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và mất an toàn thực phẩm. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

 - Tiêu chí 18.6: Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về ATTP ≥90%: 

 – Trên toàn xã có 18 cơ sở sản xuất kinh doanh có giấy phép kinh doanh do huyện quản lý  được cấp giấy chứng nhận. Trong đó có 1/1 đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cơ sở thuộc ngành y tế quản lý đạt 100% , 2/2 Cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý  được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đạt 100%. 14/16  cơ sở thuộc ngành công thương quản lý  vào cơ sở sản xuất  đa tự công bố sản phẩm đã dược phong kinh tế huyện xác nhận đạt 94% .

 Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.
- Tiêu chí 18.7: Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch đạt 100%: 

Toàn xã có 11.364 hộ có nhà tiêu, nhà tắm; bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ (theo nội dung cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động), đạt tỷ lệ 100%.  

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Tiêu chí 18.8: Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường đạt 100%: Trên địa bàn xã không có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. 

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh. (Chấm điểm 5,5/6 điểm)     
* Tiêu chí 19.1: Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân 

Hàng năm Đảng ủy xã xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và lực lượng giữ gìn an ninh hoạt động có hiệu quả; Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo đúng quy định của Ban CHQS huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân. Xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu phòng thủ, quy chế phối hợp hoạt động của dân quân, tham gia ứng trực sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai. Thực hiện báo cáo thường xuyên, đột xuất kịp thời, đúng quy định. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định Luật dân quân tự vệ và quy định của Thành phố. Xây dựng kế hoạch phối hợp tuần tra bảo vệ an toàn ANTT trước và sau tết nguyên đán và những ngày lễ trong năm. 100% lực lượng dân quân xã hoàn thành chương trình học tập và đào tạo huấn luyện chuyên đề của Huyện, Thành phố. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên củng cố kiện toàn đúng, đủ thành phần, tổ chức triển khai hoạt động có hiệu quả theo quy định bảo đảm tốt. Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe thanh niên đúng theo quy định. Hằng năm, xã tổ chức lễ giao nhận quân về thành phố bảo đảm đúng quy định, đạt chỉ tiêu 100%; chất lượng thanh niên nhập ngũ đảm bảo đủ các tiêu chuẩn; không có quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ; không có khiếu nại, tố cáo, tiêu cực liên quan đến công tác tuyển quân; Thường xuyên thực hiện tốt các bước, đăng ký, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đối với công tác động viên quân. 

Hằng năm, xã tổ chức huy động quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện đúng kế hoạch, đạt chỉ tiêu được giao; Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân đạt 100% chỉ tiêu, biên chế đúng, đủ thành phần; chất lượng chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe đảm bảo theo quy định. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân được quan tâm, Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, nghiêm túc, duy trì tốt hoạt động phối hợp với Công an, các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh: Trong các năm qua, Hội đồng giáo quốc phòng, an ninh xã được kiện toàn đúng, đủ thành phần, tổ chức hoạt động tốt. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh toàn dân được chú trọng, thực hiện đạt hiệu quả cao. 

Năm 2022 Ban chỉ huy Quân sự xã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022. 

Điểm phúc tra: 3,0/3,0 điểm.

* Tiêu chí 19.2: 

- Không có công dân phạm tội nghiêm trọng, hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) Không có tụ điểm phức tạp tội phạm tệ nạn xã hội.

Hiện nay lực lượng công an chính quy đã bố trí 11 đồng chí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã. Trên địa bàn xã không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; không có điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. 
Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

 - Có mô hình lắp camea an ninh và các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo trật tự an toàn xã hội gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động thường xuyên hiệu quả.

 Công an xã đã chủ động tham mực xây thành lập mô hình "Camera”, mô hình “Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu dân cư trên địa bàn xã” Công an xã, phối hợp với công an Huyện đã vận động các hộ dân có camera an ninh dọc các trục đường chính của xã tự nguyện cung cấp thông tin và chia sẻ quyền truy cập, truy xuất dữ liệu Camera cho lực lượng công an để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

Hiện có 60 hộ tự nguyện tham gia với tổng số 85 camera an ninh trên toàn địa bàn xã.

Điểm phúc tra: 1,0/1,0 điểm.

- Năm trước năm đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã đạt “xuất sắc”. Công an xã đạt “Đơn vị quyết thắng”

Phong trào trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã đạt “xuất sắc”, năm 2022 Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm.

- Công an xã có trụ sở riêng hoặc đang được khởi công xây dựng.

Công an xã có Trụ sở riêng với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động tốt.

Điểm phúc tra: 0,5/0,5 điểm.

* Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trong quá trình tổ chức triển khai và thực hiện xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Tả Thanh Oai không có nợ đọng xây dựng cơ bản; không phức tạp về an ninh, trật tự  theo quy định của Bộ Công An.

II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: Đầy đủ các văn bản, được đóng thành quyển đảm bảo theo quy định Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chỉ xã nông thôn mới nâng cao
Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Tả Thanh Oai đã được UBND huyện Thanh Trì thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là 18/19 tiêu chí đạt, 01tiêu chí cơ bản đạt; Đạt 99,2/100 điểm
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Tả Thanh Oai. Các công trình, dự án đều được thanh toán, quyết toán đúng kỳ hạn theo Kế hoạch đề ra, không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản.
III. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với xã Tả Thanh Oai. UBND huyện Thanh Trì đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định Thành phố Hà Nội thẩm định kết quả thực hiện làm cơ sở trình UBND Thành phố xét, công nhận xã Tả Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022./. 
	Nơi nhận:

· UBND Thành phố Hà Nội;

· Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội;

· VPĐPNTM TP Hà Nội;

· TT Huyện ủy, HĐND huyện;

· Thành viên BCĐ XDNTM huyện;

· CT, các PCT UBND huyện;

· UBMTTQ và các đoàn thể huyện;

· VPĐPNTM huyện;

· Lưu: VT, KT.
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